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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Bắc Giang, ngày      tháng  9  năm 2020


BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến “chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Kết quả đăng ký thành lập mới doanh nghiệp

Sau thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn trước, giai đoạn 2016 đến nay, kinh tế đã có sự ổn định, phục hồi; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện nên số lượng doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là DN) đăng ký thành lập mới có sự tăng đột phá. Giai đoạn này ước trên địa bàn tỉnh đã có 6.170 DN được thành lập mới, gấp 2,64 lần giai đoạn 2011-2015; bình quân mỗi năm có trên 1.200 DN đăng ký thành lập; vốn đăng ký là 60.093 tỷ đồng, gấp5,9 lần so với giai đoạn 2011-2015. 

Năm 2016, số DN thành lập mới là 851 DN, tăng 23,7% so với năm 2015 với số vốn đăng ký là 13.182 tỷ đồng (không tính vốn đăng ký của các DN FDI, thì vốn đăng ký năm 2016 tăng gấp 2,52 lần so với 2015). Vốn đăng ký bình quân của các DN đăng ký mới cao hơn nhiều so với các năm trước vào khoảng 15,5 tỷ đồng/01 DN, do trong năm thu hút được nhiều DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) có quy mô lớn (
). Tuy có số lượng DN thành lập mới tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn nhiền so với bình quân cả nước (bình quân của của cả nước năm 2016 là 1.747 DN), đứng thứ 20/63 tỉnh, thành của cả nước. đứng sau các tỉnh như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và cao hơn các tỉnh như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định.
Năm 2017, số DN đăng ký là 1.281 DN, tăng 50,5% so với năm 2016 với số vốn đăng ký là 10.978 tỷ đồng, giảm 16,7% so với số vốn đăng ký năm 2017; vốn đăng ký bình quân khoảng 8,6 tỷ đồng/01 DN. So với bình quân cả nước, số DN thành lập mới bằng  63,6 %, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành; vốn đăng ký bình quân một DN thấp hơn 1,6 tỷ đồng. 

Năm 2018, số DN đăng ký là 1.238 DN, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký của các DN là  9.924 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân khoảng 8 tỷ đồng/01 DN. So với bình quân cả nước, số DN thành lập mới vẫn thấp hơn, chỉ bằng 59,4%, vẫn đứng thứ 18/63 tỉnh, thành; vốn đăng ký bình quân một DN thấp hơn 3,3 tỷ đồng.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 1.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 8% (đứng thứ 18/63 tỉnh thành); tổng số vốn đăng ký là 13.900 tỷ đồng, tăng 41,2%. Doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 45,7%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 51,2%, lĩnh vực nông, lâm nghiệp chiếm 3,1%. Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 80,2%, tăng 4,2%. 

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới vẫn tăng mạnh, ước đạt 1.500 DN, với số vốn đăng ký là  12.109 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có  11.000 DN thành lập với số vốn đăng ký là 82.562 tỷ đồng. 

Bảng 1: Kết quả đăng ký thành lập mới DN qua các năm

	STT
	Nội dung
	Giai đoạn 2011-2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Ước Năm 2020
	Lũy kế đến nay 

	1
	Số lượng DN đăng ký
	2.524
	851
	1.281
	1.238
	1.300
	1.500
	11.000

	2
	Vốn đăng ký (tỷ đồng)
	10.105
	13.182
	10.978
	9.924
	13.900
	12.109
	82.562


2.Tình hình tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản của DN

Giai đoạn 2016 -2020, số DN thực hiện đăng ký thủ tục giải thể và xóa tên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN là 373 DN, bằng 6 % số DN đăng ký mới; DN tạm ngừng hoạt động có thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh là 1.333 DN, bằng 32,7% số DN đăng ký mới; số DN không tìm thấy địa chỉ, không kê khai thuế  2.022 DN, bằng 32,7% số DN đăng ký mới, chiếm tỷ lệ cao.

Tính đến hết năm 2020, số DN thực hiện đăng ký thủ tục giải thể và xóa tên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN là 479 DN, bằng 4,4% số DN đã đăng ký; DN tạm ngừng hoạt động có thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh là 1.573 DN, bằng 14,3% số DN đã đăng ký; DN không tìm thấy địa chỉ, không kê khai thuế 2.497 DN, chiếm tỷ lệ cao, bằng 22,7% số DN đã đăng ký.

Bảng 2: Tình hình tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản của DN

	STT
	Nội dung
	Giai đoạn 2011-2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Ước năm 2020
	Lũy kế đến hết năm 2020

	1
	Số DN tạm ngừng hoạt động
	240
	197
	166
	297
	283
	390
	1.573

	2
	Số DN Giải thể
	106
	63
	75
	77
	73
	85
	479

	3
	Số DN không tìm thấy địa chỉ; không kê khai thuế
	475
	225
	350
	364
	450
	633
	2.497

	4
	Số DN Phá sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Tổng cộng
	821
	485
	591
	738
	806
	1.108
	4.549


3. Tình hình hoạt động của các DN

DN hoạt động kinh doanh có lãi có xu hướng giảm trong những năm gần đây và chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số DN hoạt động. Năm 2015, số DN kinh doanh có lãi là 1.239 DN, chiếm 37,5% số DN hoạt động; năm 2016, có 1.365 DN kinh doanh có lãi, chiếm 35,7%; năm 2017 tỷ lệ DN hoạt động có lãi chiếm tỷ trọng khá thấp, chỉ chiếm 33,8% tổng số DN hoạt động; Năm 2018, số DN hoạt động có lãi khoảng 1.676 DN, chiếm khoảng 35,1% số DN hoạt động. Năm 2019 có số DN hoạt động có lãi khoảng 2.000 DN, chiếm khoảng 30,1% số DN hoạt động.

DN hoạt động kinh doanh thua lỗ có xu hướng tăng, ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số DN hoạt động. Năm 2015, số DN kinh doanh thua lỗ là 1.558 DN, chiếm 47,1% số DN hoạt động; năm 2016, có 645 DN chiếm 47,4%; năm 2017 tỷ lệ DN hoạt động thua lỗ chiếm tới 49,7% tổng số DN hoạt động. Năm 2018 có số DN hoạt động thua lỗ khoảng 2.419 DN, chiếm khoảng 50,7% số DN hoạt động. Năm 2019 có số DN hoạt động thua lỗ khoảng 3.250 DN, chiếm khoảng 48,9% số DN hoạt động

Bảng 3: Tình hình kinh doanh (lỗ, lãi) của DN qua các năm
	STT
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	
	
	Số DN
	Tỷ lệ %
	Số DN
	Tỷ lệ %
	Số DN
	Tỷ lệ %
	Số DN
	Tỷ lệ %
	Số DN
	Tỷ lệ %

	Tổng số DN hoạt động
	3.306
	100
	3.822
	100
	4.471
	100
	4.771
	100
	6.650
	100

	1
	DN hoạt động có lãi
	1.239
	37,5
	1.365
	35,7
	1.511
	33,8
	1.676
	35,1
	2.000
	30,1

	2
	DN hoạt động cầm chừng
	509
	15,4
	645
	16,9
	738
	16,5
	676
	14,2
	1.400
	14,2

	3
	DN hoạt động thua lỗ
	1.558
	47,1
	1.812
	47,4
	2.222
	49,7
	2.419
	50,7
	3.250
	48,9


4.Một số đóng góp quan trọng của các DN

Nhờ những đóng góp tích cực của DN, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã họi của tỉnh, cụ thể:

a) Đóng góp của các DN vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Các DN đã có đóng góp ngày càng lớn vào GRDP và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay.

Với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 10,5%/năm, thì đóng góp của các DN đạt khoảng 5 điểm phần trăm; giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng GRDP đạt 14%/năm, thì các DN đóng góp khoảng 10,3 điểm phầm trăm.

Năm 2010, quy mô GRDP đạt 25.913 tỷ đồng (giá hiện hành); trong đó đóng góp của các DN chiếm khoảng 40% GRDP, đến năm 2015, quy mô GRDP của nền kinh tế đạt 55.448 tỷ đồng, các DN chiếm khoảng 50% GRDP, tỷ lệ này tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2018, đạt khoảng 55%, năm 2019 đạt khoảng 62,1%, ước năm 2020 đạt khoảng 64% Như vậy, có thể thấy, các DN ngày càng trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giúp gia tăng quy mô của nền kinh tế, nâng cao thu nhập bình quân của người dân.

b) Đóng góp của các DN vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Số lượng DN tăng nhanh trong những năm gần đây đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực là giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 

Năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 46,2%; ngành dịch vụ chiểm 31%; ngành nông nghiệp chiếm 21,1%. Năm 2019, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 57,6%; ngành dịch vụ chiểm 26,6%; ngành nông nghiệp chiếm 15,8%. Năm 2020 ước tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 57,7%; ngành dịch vụ chiểm 24,7%; ngành nông nghiệp chiếm 17,6 %

c) Đóng góp vào ngân sách nhà nước

Giai đoạn 2011 - 2015, các DN nộp NSNN đạt 4.829 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Ước giai đoạn 2016-2020, các DN nộp NSNN đạt 9.135 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

đ) Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động

Giai đoạn 2016 đến năm 2019, số lao động làm việc trong các DN tăng mạnh hơn giai đoạn 2011 - 2015, bình quân mỗi năm tăng 21.800 người; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,2 triệu đồng lên khoảng 7 triệu đồng/người/ tháng;

Năm 2019, tổng số lao động làm việc trong các DN là 216.199 người, chiếm khoảng 19,5% lực lượng lao động toàn tỉnh.
II. MỘT SỐ KẾT QUẢ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA TỈNH
Xác định doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, thời gian qua, được sự quan tâm lớn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung trương, đặc biệt từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để khuyến khích, hỗ trợ phát triển DN, cụ thể:

1. Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 38/2018/NĐ-CP, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 15/CT-TTg và Quyết định số 844/QĐ-TTg, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến về Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 38/2018/NĐ-CP, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản liên quan; tuyên truyền về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trên trên website của Sở Khoa học và Công nghệ. Các sở, ngành, địa phương đã phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, các báo, tạp chí ở Trung ương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết tuyên truyền về những định hướng và kết quả hoạt động nghiên cứu- ứng dụng khoa học công nghệ phục, những mô hình kinh doanh mới hiệu quả, ý tưởng kinh doanh độc đáo nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. kết nối, kêu gọi, khuyến khích các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

Tích cực triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”. Tổ chức thành công Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Giang năm 2018 với 65 dự án, ý tưởng tham gia từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, trao thưởng cho 10 ý tưởng, dự án tiềm năng, góp phần hiện thực hiện hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đồng thời cung cấp các kiến thức về khởi nghiệp và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến đông đảo các tầng lớp sinh viên, thanh niên, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, DN đối với các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng ứng dụng, phát triển trong phát triển DNbền vững, hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại

Công tác hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại đối với các DN luôn được quan tâm. Tỉnh đã hỗ trợ thực hiện nhiều đề án hỗ trợ về hạ tầng, nhãn hiệu, thương hiệu, trình diễn mô hình, thiết bị công nghệ,…Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm: tham gia hội chợ quốc tế như hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO, Hội chợ Việt - Trung tại Lào Cai và Lạng Sơn, tham gia hội chợ tại các tỉnh thành trong nước … nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh (vải thiều, sản phẩm làng nghề truyền thống) có thế mạnh, có tiềm năng về xuất khẩu, giới thiệu cơ hội và tiềm năng đầu tư của Bắc Giang để tuyên truyền cho các đối tác nước ngoài, tìm kiếm thị trường, giao thương với bạn hàng quốc tế. Phối hợp tạo chuỗi liên kết trong tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa chủ lực giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Hằng năm, Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội,  TTTM Big C Thăng Long tổ chức thành công “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang”
3. Về hỗ trợ tín dụng

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với DN nhằm tháo gỡ vướng mắc, giúp DN tiếp cận vốn thuận lợi; thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh về triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - DN và người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, các Ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn đã chủ động tiếp cận với tất cả các DN, hộ SXKD và người dân trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu, khai thác nhu cầu của khách hàng từ đó đưa ra những tư vấn về gói sản phẩm, giải pháp tài chính phù hợp nhằm giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các ngân hàng cũng đã quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng khách hàng thông qua việc giảm lãi suất và giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho khách hàng…; các giải pháp đó đã giúp nhiều DN vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh

 4. Hỗ trợ đào tạo nhân lực DN

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các DN trực tiếp tham gia vào hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ nghề cho lao động phổ thông vào làm việc tại DN; UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-UBND về Đề án đối mới công tác đào tạo nghề theo hướng khuyến khích DN tham gia đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020, nội dung Đề án đã có định hướng rõ việc đẩy mạnh cơ chế hợp tác 3 bên giữa nhà nước tạo điều kiện, ưu tiên lựa chọn DN có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN); định hướng, khuyến khích các DN tham gia hoạt động đào tạo; các cơ sở đào tạo phối hợp với DN trong xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; được phép phối hợp với DN trong việc đào tạo thông qua hình thức thực tập, thực hành nghề nhằm tạo cho người lao động có sẵn kỹ năng thực hành, nắm bắt nhanh quy trình công nghệ và được kết nối, tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

 5. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN

Từ năm 2016 đến 2019, đã tổ chức gần 450 hội nghị, lớp tập huấn cho người quản lý DN, cán bộ pháp chế và người lao động trong DN, như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hơn 38 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về lao động, thang bảng lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ DN và người lao động; Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh tổ chức 50 hội nghị, các lớp tập huấn tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật công đoàn năm 2012; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trên 100 lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo về Luật DN, Luật Đầu tư, Luật Thương mại... cho 7.865 lượt người là Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, kế toán trưởng thuộc DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, pháp luật đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản cho các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; Sở Công thương tổ chức hơn 40 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho DN... 

6. Về giải đáp pháp luật cho DN

Trong những năm qua, hoạt động giải đáp pháp luật cho DN được thực hiện dưới nhiều hình thức như thông qua hoạt động tư vấn, hướng dẫn của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp giải quyết yêu cầu của DN, xây dựng các chuyên mục trên Trang thông tin của các Sở, ngành, giải đáp trực tiếp, giải đáp bằng văn bản, tổ chức các buổi tọa đàm giữa cơ quan nhà nước với tổ chức DN, các DN, giải đáp thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử... Qua hoạt động giải đáp pháp luật, các DN được hướng dẫn, tư vấn, trao đổi những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động của DN và những vấn đề quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Từ năm 2011 đến 2018, các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã giải đáp được hơn 10.000 thắc mắc cho các DN trên địa bàn.
III. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1.Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, DN trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Số lượng DN đăng ký thành lập mới còn thấp so với bình quân của cả nước; tỷ lệ DN tạm ngừng hoạt động, giải thể, không tìm thấy địa chỉ, không kê khai thuế chiếm tỷ lệ cao; số DN hoạt động có lãi thấp. 

Các DN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, các DN hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản còn chiếm tỷ lệ rất thấp (chiếm 3%)), phần lớn nông sản của tỉnh chưa có nhãn hiệu, thương hiệu chính thức nên sức cạnh tranh chưa cao. Đối với lĩnh vực công nghiệp, các dự án chủ yếu là gia công, lắp ráp (chủ yếu là hàng may mặc và linh kiện điện tử); chưa có nhiều DN được thành lập trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Năng lực hoạt động của DN còn yếu, nhiều DN thành lập hoạt động sản xuất trong 2 đến 3 năm đã vay vốn nhiều của các tổ chức tín dụng do hoạt động kém hiệu quả dẫn đến mất khả năng thanh toán; nguồn vốn chủ sở hữu, tài sản đảm bảo của DN thấp so với nhu cầu vốn; vốn thực góp thấp hơn nhiều so với vốn đăng ký; trình độ quản lý, kiến thức hội nhập quốc tế của cán bộ quản lý DN còn nhiều hạn chế; nhiều DN thiếu ý chí vươn lên, kỹ năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ hạn chế nên khả năng gắn kết, tham gia với các DN lớn để mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất còn hạn chế. Đóng góp cho NSNN chưa nhiều, còn có nhiều DN thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi xã hội chưa đầy đủ... 

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Xuất phát điểm của nền kinh tế tỉnh ta còn thấp; diện tích lớn nhưng chủ yếu là miền núi, thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; quy mô dân số lớn, cộng đồng dân cư gồm nhiều dân tộc; tác động của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Do nhận thức về vị trí, vai trò và sự quan tâm của một số ngành, địa phương công tác phát triển DN chưa đầy đủ, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của DN có lúc, có nơi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo nên hiệu quả chưa cao. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy đã được kết quả tích cực; song, có lúc, có việc vẫn còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho DN; một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn thiếu kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm chưa cao, hạn chế về trình độ, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN còn chưa thực sự chặt chẽ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh chưa được đầu tư đồng bộ; một số quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất; trình độ, năng lực quản lý điều hành, hiểu biết pháp luật của một bộ phận chủ DN, người quản lý DN còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong thực hiện các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội.

Các chính sách hỗ trợ của tỉnh còn thiếu tính chủ động, chủ yếu biên soạn dựa trên các hướng dẫn của Trung ương mà ít có các chính sách đặc thù, riêng có của địa phương. Chưa có các chính sách hỗ trợ DNNVV trong khởi nghiệp sáng tạo; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp...việc thực thi các nội dung hỗ trợ DN đôi khi mang tính hình thức và chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tóm lại: để phát triển mạnh mẽ số lượng, chất lượng và quy mô DNNVV trên địa bàn tỉnh; từng bước gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô lớn; hình thành các trục liên kết, các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ lực của tỉnh cần phải có những chính sách phù hợp và giải pháp hỗ trợ đủ mạnh dành cho DNNVV.
Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến “chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo UBND tỉnh./.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi là Nghị định số 39/2018/NĐ-CP).

UBND tỉnh báo cáo đánh giá động chính sách của Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 gồm những nội dung sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
1. Bối cảnh chung

Xác định doanh nghiệp (DN) là trụ cột của nền kinh tế, thời gian qua, được sự quan tâm lớn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung trương, đặc biệt từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để khuyến khích, hỗ trợ phát triển DN: truyền thông về khởi nghiệp, tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; quan tâm hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại; đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh; tỉnh cũng đã tích cực hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho, bổi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng DN để hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Qua đó, thời gian qua, DN trên địa bản tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội:

- Sau thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn trước, giai đoạn 2016 đến nay, kinh tế đã có sự ổn định, phục hồi; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện nên số lượng doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là DN) đăng ký thành lập mới có sự tăng đột phá. Giai đoạn này ước trên địa bàn tỉnh đã có 6.170 DN được thành lập mới, gấp 2,64 lần giai đoạn 2011-2015; bình quân mỗi năm có trên 1.200 DN đăng ký thành lập; vốn đăng ký là 60.093 tỷ đồng, gấp5,9 lần so với giai đoạn 2011-2015.

- Các DN đã có đóng góp ngày càng lớn vào GRDP và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay. Với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 10,5%/năm, thì đóng góp của các DN đạt khoảng 5 điểm phần trăm; giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng GRDP đạt 14%/năm, thì các DN đóng góp khoảng 10,3 điểm phầm trăm.

- Số lượng DN tăng nhanh trong những năm gần đây đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực là giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 46,2%; ngành dịch vụ chiểm 31%; ngành nông nghiệp chiếm 21,1%. Năm 2019, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 57,6%; ngành dịch vụ chiểm 26,6%; ngành nông nghiệp chiếm 15,8%. Năm 2020 ước tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 57,7%; ngành dịch vụ chiểm 24,7%; ngành nông nghiệp chiếm 17,6 %.

- Giai đoạn 2011 - 2015, các DN nộp NSNN đạt 4.829 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Ước giai đoạn 2016-2020, các DN nộp NSNN đạt 9.135 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016 đến năm 2019, số lao động làm việc trong các DN tăng mạnh hơn giai đoạn 2011 - 2015, bình quân mỗi năm tăng 21.800 người; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,2 triệu đồng lên khoảng 7 triệu đồng/người/ tháng. Năm 2019, tổng số lao động làm việc trong các DN là 216.199 người, chiếm khoảng 19,5% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ và sự phát triển của DN vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Số lượng DN đăng ký thành lập mới còn thấp so với bình quân của cả nước; chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm tới 98%; tỷ lệ DN tạm ngừng hoạt động, giải thể, không tìm thấy địa chỉ, không kê khai thuế chiếm tỷ lệ cao; số DN hoạt động có lãi thấp. 

- Các DN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, các DN hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản còn chiếm tỷ lệ rất thấp (chiếm 3%)), phần lớn nông sản của tỉnh chưa có nhãn hiệu, thương hiệu chính thức nên sức cạnh tranh chưa cao. Đối với lĩnh vực công nghiệp, các dự án chủ yếu là gia công, lắp ráp (chủ yếu là hàng may mặc và linh kiện điện tử); chưa có nhiều DN được thành lập trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Năng lực hoạt động của DN còn yếu, nhiều DN thành lập hoạt động sản xuất trong 2 đến 3 năm đã vay vốn nhiều của các tổ chức tín dụng do hoạt động kém hiệu quả dẫn đến mất khả năng thanh toán; nguồn vốn chủ sở hữu, tài sản đảm bảo của DN thấp so với nhu cầu vốn; vốn thực góp thấp hơn nhiều so với vốn đăng ký; trình độ quản lý, kiến thức hội nhập quốc tế của cán bộ quản lý DN còn nhiều hạn chế; nhiều DN thiếu ý chí vươn lên, kỹ năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ hạn chế nên khả năng gắn kết, tham gia với các DN lớn để mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất còn hạn chế. Đóng góp cho NSNN chưa nhiều, còn có nhiều DN thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi xã hội chưa đầy đủ... 

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Xuất phát điểm của nền kinh tế tỉnh ta còn thấp; diện tích lớn nhưng chủ yếu là miền núi, thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; quy mô dân số lớn, cộng đồng dân cư gồm nhiều dân tộc; tác động của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

- Do nhận thức về vị trí, vai trò và sự quan tâm của một số ngành, địa phương công tác phát triển DN chưa đầy đủ, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của DN có lúc, có nơi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo nên hiệu quả chưa cao. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy đã được kết quả tích cực; song, có lúc, có việc vẫn còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho DN; một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn thiếu kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm chưa cao, hạn chế về trình độ, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN còn chưa thực sự chặt chẽ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh chưa được đầu tư đồng bộ; một số quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất; trình độ, năng lực quản lý điều hành, hiểu biết pháp luật của một bộ phận chủ DN, người quản lý DN còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong thực hiện các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội.

- Các chính sách hỗ trợ của tỉnh còn thiếu tính chủ động, chủ yếu biên soạn dựa trên các hướng dẫn của Trung ương mà ít có các chính sách đặc thù, riêng có của địa phương. Chưa có các chính sách hỗ trợ DNNVV trong khởi nghiệp sáng tạo; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp...việc thực thi các nội dung hỗ trợ DN đôi khi mang tính hình thức và chưa đáp ứng được yêu cầu.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Hỗ trợ DNNVV trong thành lập và hoạt động của DNNVV, đặc biệt là các DNNVV thành lập dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hình thành các cụm liên kết ngành, phát triển các doanh nghiệp chế biến, cung ứng gắn với chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Bắc Giang; từng bước xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu có tiềm lực về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Các chính sách được ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy, cần đánh giá tác động chính sách:
(1) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVV

(2) Hỗ trợ chi phí ban đầu cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
(3) Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 
(4) Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
Trong 4 chính sách nêu trên không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới, vì vậy, không đánh giá tác động về giới. Đồng thời các chính sách được đánh giá đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và không làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy nhà nước. Đảm bảo khả năng thực hiện của cơ quan nhà nước và đối tượng thụ hưởng.

Đánh giá cụ thể từng chính sách như sau:

1. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVV

 1.1. Xác định vấn đề bất cấp: các DNNVV có năng lực tài chính hạn chế khó khăn trong việc thuê mặt bằng để sản xuất, kinh doanh.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: dùng ngân sách nhà nước tỉnh (NSNN tỉnh) hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng.
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

1.3.1. Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng.

1.3.2. Giải pháp thứ 2: (giải pháp đề xuất): 


a) Mức hỗ trợ

DNNVV thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng được hỗ trợ 100% chi phí thuê mặt bằng. Thời gian hỗ trợ trong 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/DN .


b) Điều kiện hỗ trợ


- Là DNNVV thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (không bao gồm DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài; DNNVV có vốn nhà nước); thời gian hoạt động không quá 05 năm (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).


- Được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.


- Thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và các nội dung trong Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

c) Trình tự, thủ tục thực hiện
- DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ; tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP; Bản sao (chứng thực): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; Hợp đồng thuê mặt bằng.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho DN.

1.4. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất
a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp thiết thực để hỗ trợ cho các DNNVV, tạo điều kiện cho DN phát triển, tạo nguồn thu NSNN sau này.

+ Tiêu cực: Làm tăng chi NSNN tỉnh khoảng 3.750 triệu đồng/năm; chi phí, thời gian giải quyết công việc hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: 

+ Tích cực: Giải quyết được khó khăn về chi phí cho những năm đầu đối với DNNVV thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
+ Tiêu cực: Phát sinh chi phí về thời gian thực hiện đề nghị hỗ trợ.

b) Tác động về xã hội: kích thích tinh thần đầu tư sản xuất của các DNNVV trên địa bàn tỉnh.
 

c) Tác động thủ tục hành chính: 


- Sự cần thiết của thủ tục hành chính (TTHC): cần có quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của DNNVV đủ điều kiện hỗ trợ.


 - Tính hợp lý của TTHC: Thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng: tên, trình tự thực hiện, hồ sơ, cách thức thực hiện, thời gian thực hiện và cơ quan thực hiện; phù hợp với khả năng đáp ứng của DNNVV, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện.

 
- Tính hợp pháp của TTHC: được banh hành đúng thẩm quyền, không trái với văn bản của Trung ương, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


- Chi phí tuân thủ TTHC: việc thực hiện không phát sinh phí và lệ phí, chi phí thực hiện là thấp nhất (1 lần/năm).


d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách ban hành phù hợp với điều kiện thực tế NSNN tỉnh, phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của DNNVV; trong quá trình thực hiện, nếu có sự phân công rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, có cơ chế báo cáo, giám sát, đánh giá sẽ đảm bảo khả năng thực thi và tuân thủ và không làm ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy nhà nước của các cơ quan và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế.

2. Hỗ trợ chi phí ban đầu cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  2.1. Xác định vấn đề bất cấp: các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành DN thực hiện chuyển đổi ít.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: dùng NSNN tỉnh để hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

2.3.1. Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng.

2.3.2. Giải pháp thứ 2: (giải pháp đề xuất): 


a) Mức hỗ trợ: hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần đầu, chi phí khắc dấu pháp nhân lần đầu, 01 dấu chức danh người đại diện theo pháp luật và chi phí mua chữ ký số trong 01 năm đầu tiên sau khi thành lập, mức hỗ trợ tối đa không quá 4 triệu đồng/DN.
b) Điều kiện hỗ trợ


- Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày đăng ký thành lập DN.

- Đáp ứng điều kiện về hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP


c) Trình tự, thủ tục thực hiện

- DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm Nghị quyết này); bản sao (chứng thực): Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có); tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.


- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư  kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho DN.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất
a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp thiết thực để hỗ trợ cho các DNNVV khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh

+ Tiêu cực: Làm tăng chi NSNN tỉnh khoảng 400 triệu đồng/năm; chi phí, thời gian giải quyết công việc hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: 

+ Tích cực: Giải quyết được khó khăn về chi phí ban đầu khi thực hiện chuyển đổi lên DN

+ Tiêu cực: Phát sinh chi phí về thời gian thực hiện đề nghị hỗ trợ.

b) Tác động về xã hội: kích thích các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi sang mô hình kinh doanh cao hơn.
 

c) Tác động thủ tục hành chính: 


- Sự cần thiết của thủ tục hành chính (TTHC): cần có quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của DNNVV đủ điều kiện hỗ trợ.


 - Tính hợp lý của TTHC: Thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng: tên, trình tự thực hiện, hồ sơ, cách thức thực hiện, thời gian thực hiện và cơ quan thực hiện; phù hợp với khả năng đáp ứng của DNNVV, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện.

 
- Tính hợp pháp của TTHC: được banh hành đúng thẩm quyền, không trái với văn bản của Trung ương, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


- Chi phí tuân thủ TTHC: việc thực hiện không phát sinh phí và lệ phí, chi phí thực hiện là thấp nhất (1 lần khi chuyển đổi).



d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách ban hành phù hợp với điều kiện thực tế NSNN tỉnh, phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của DNNVV khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh; trong quá trình thực hiện, nếu có sự phân công rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, có cơ chế báo cáo, giám sát, đánh giá sẽ đảm bảo khả năng thực thi và tuân thủ và không làm ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy nhà nước của các cơ quan và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế.

3. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

  3.1. Xác định vấn đề bất cấp: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo là DN được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh, tuy nhiên năng lực tài chính hạn chế, cần được ưu tiên hỗ trợ chi phí ban đầu và hỗ trợ trong quá trình hoạt động của DN. 
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: dùng NSNN tỉnh hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
3.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

3.3.1. Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng.

3.3.2. Giải pháp thứ 2: (giải pháp đề xuất): 

3.3.2.1. Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới

a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Kinh phí hỗ trợ tối đa 35 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. 
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ. Kinh phí hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế. Kinh phí hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. Kinh phí hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. 

- Các nội dung hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.
b) Trình tự, thủ tục thực hiện  

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Khoa học và Công nghệ, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ; bản sao (công chứng) hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng giữa DN với đơn vị cung cấp dịch vụ và chứng từ tài chính theo hợp đồng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

3.3.2.2. Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ
a) Mức hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP

b) Trình tự, thủ tục thực hiện: theo quy định tại điểm b, mục 2.3.2.1 nêu trên.  
3.3.2.3. Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa

a) Mức hỗ trợ

-  Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng trên một khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm. 

- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/DN. Được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Các nội dung hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm d, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện   

b1) Đối với hỗ trợ chi phí đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước.

b2) Đối với hỗ trợ chi phí xúc tiến thương mại:

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Công Thương, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ; đơn đăng ký, thư mời tham gia gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế;  dự toán kinh phí tham gia gian hàng; bản sao (chứng thực) hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, chứng từ tài chính xác định kinh phí tham gia gian hàng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

3.3.2.4.Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung:

a) Mức hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ; bản sao (chứng thực) Hợp đồng và chứng từ tài chính xác định kinh phí thực hiện hợp đồng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

3.4. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất
a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp thiết thực để hỗ trợ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

+ Tiêu cực: Làm tăng chi NSNN tỉnh khoảng 6.200 triệu đồng/năm; chi phí, thời gian giải quyết công việc hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: 

+ Tích cực: Giải quyết được khó khăn về chi phí trong quá trình hoạt động.

+ Tiêu cực: Phát sinh chi phí về thời gian thực hiện đề nghị hỗ trợ.

b) Tác động về xã hội: thúc đẩy phát triển DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
 

c) Tác động thủ tục hành chính: 


- Sự cần thiết của thủ tục hành chính (TTHC): cần có quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đủ điều kiện hỗ trợ.


 - Tính hợp lý của TTHC: Thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng: tên, trình tự thực hiện, hồ sơ, cách thức thực hiện, thời gian thực hiện và cơ quan thực hiện; phù hợp với khả năng đáp ứng của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện.

 
- Tính hợp pháp của TTHC: được banh hành đúng thẩm quyền, không trái với văn bản của Trung ương, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


- Chi phí tuân thủ TTHC: việc thực hiện không phát sinh phí và lệ phí, chi phí thực hiện là thấp nhất (1 lần/năm).



d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách ban hành phù hợp với điều kiện thực tế NSNN tỉnh, phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; trong quá trình thực hiện, nếu có sự phân công rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, có cơ chế báo cáo, giám sát, đánh giá sẽ đảm bảo khả năng thực thi và tuân thủ và không làm ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy nhà nước của các cơ quan và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế.

4. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

  4.1. Xác định vấn đề bất cấp: DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh ít, chưa có chính sách hỗ trợ cho DN tham gia. 
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: dùng NSNN tỉnh hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh trong quá trình hoạt động.
4.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

4.3.1. Giải pháp thứ 1: Giữ nguyên hiện trạng.

4.3.2. Giải pháp thứ 2: (giải pháp đề xuất): 

4.3.2.1. Hỗ trợ chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường: 

a) Mức hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện: theo quy định hiện hành quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước. 

4.3.2.2. Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh

a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Mức tối đa không quá 50 triệu đồng/hợp đồng.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa. Mức tối đa không quá 100 triệu đồng/hợp đồng.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Công Thương, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng đủ điều kiện hỗ trợ; bản sao (chứng thực) Hợp đồng và chứng từ tài chính xác định kinh phí thực hiện hợp đồng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

4.3.2.3. Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường
a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh. Mức tối đa không quá 05 triệu đồng/doanh nghiệp và không quá 01 lần/năm.

- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/DN. Được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện: 
b1) Đối với hỗ trợ phát triển thương hiệu: thực hiện theo quy định tại điểm b, mục 4.3.2.2 nêu trên.

b2) Đối với hỗ trợ mở rộng thị trường: thực hiện theo quy định tại điểm b2 mục 3.3.2.3 nêu trên.
4.3.2.4. Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường. Mức tối đa không quá 10 triệu đồng/hợp đồng.

- Nội dung hỗ trợ khác theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

- Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN và không quá 02 lần/năm.

- Nội dung hỗ trợ khác theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 24; điểm b, điểm c, điểm d khoản 5 Điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.


b) Trình tự, thủ tục thực hiện: thực hiện theo quy định tại điểm b, mục 3.3.2.1 nêu trên.

2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất
a) Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp thiết thực để hỗ trợ cho các DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

+ Tiêu cực: Làm tăng chi NSNN tỉnh khoảng 2.855 triệu đồng/năm; chi phí, thời gian giải quyết công việc hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: 

+ Tích cực: Giải quyết được khó khăn về chi phí trong quá trình hoạt động.

+ Tiêu cực: Phát sinh chi phí về thời gian thực hiện đề nghị hỗ trợ.

b) Tác động về xã hội: thúc đẩy DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhằm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh.
 

c) Tác động thủ tục hành chính: 


- Sự cần thiết của thủ tục hành chính (TTHC): cần có quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đủ điều kiện hỗ trợ.


 - Tính hợp lý của TTHC: Thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng: tên, trình tự thực hiện, hồ sơ, cách thức thực hiện, thời gian thực hiện và cơ quan thực hiện; phù hợp với khả năng đáp ứng của DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện.

 
- Tính hợp pháp của TTHC: được banh hành đúng thẩm quyền, không trái với văn bản của Trung ương, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


- Chi phí tuân thủ TTHC: việc thực hiện không phát sinh phí và lệ phí, chi phí thực hiện là thấp nhất (1 lần/năm).


d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách ban hành phù hợp với điều kiện thực tế NSNN tỉnh, phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trong quá trình thực hiện, nếu có sự phân công rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, có cơ chế báo cáo, giám sát, đánh giá sẽ đảm bảo khả năng thực thi và tuân thủ và không làm ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy nhà nước của các cơ quan và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế.



III. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP LỰA CHỌN

Qua phân tích, đánh giá tác động của chính sách cho thấy, giải pháp lựa chọn có tác dụng kích thích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển DNNVV, đặc biệt là các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị góp phần  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, nhất trí với đề xuất ban hành chính sách với các giải pháp hỗ trợ hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 nêu trên.

IV. LẤY Ý KIẾN

Trong quá trình tham mưu xây dựng chính sách đã tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và và các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đã tiến hành đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Các cơ quan, đơn vị đều nhất trí sự cần thiết ban hành chính sách,  đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh nhằm hỗ trợ tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tổng số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến: …., trong đó:

- Ý kiến nhất trí hoàn toàn với dự thảo: …. ý kiến.

- Ý kiến đóng góp: …. ý kiến, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình cụ thể. 

(Có Bản tổng hợp và giải trình ý kiến tham gia kèm theo).

V. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
2. UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực nội dung hỗ trợ; Hàng năm giám sát, đánh giá báo cáo UNBD tỉnh theo quy định.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- CTCT; CPVP;

- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN




	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG
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	Số:         /2020/NQ-HĐND
	Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2020


      

ĐỀ CƯƠNG NGHỊ QUYẾT

Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ …

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV;

Xét Tờ trình số:    /TTr-UBND ngày   /      /2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số:    /BC-HĐND ngày    /    /2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

Ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày……và có hiệu lực kể từ ngày….../.

	Nơi nhận:                                                                                              
…………..

………….
	CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số…./NQ-HĐND ngày…. tháng…năm 2020 

của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Phạm vi điều chỉnh


Điều 2: Đối tượng áp dụng


Điều 3: Nguyên tắc áp dụng

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ


Điều 4: Hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều 5: Hỗ trợ chi phí ban đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Điều 6: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Điều 7: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 11: Nguồn kinh phí thực hiện
	
	CHỦ TỊCH
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	Số:    /TTr-UBND
	Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2020



TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025


Kính gửi: thường trực HĐND tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi là Nghị định số 39/2018/NĐ-CP).

UBND tỉnh trình thường trực HĐND tỉnh nội dung xây dựng Nghị quyết quy định quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý

Tại điểm b, khoản 1 Điều 25 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu rõ trách nhiệm của HĐND tỉnh: "b) Ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; quyết định dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;".

Về chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh: qua rà soát, HĐND tỉnh, UBND tỉnh hầu như chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng cho loại doanh nghiệp này. Vì vậy, cần thiết phải ban hành chính sách để hỗ trợ.

2. Căn cứ tình hình hoạt động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2.1. Những kết quả đạt được

Xác định doanh nghiệp (DN) là trụ cột của nền kinh tế, thời gian qua, được sự quan tâm lớn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung trương, đặc biệt từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để khuyến khích, hỗ trợ phát triển DN: truyền thông về khởi nghiệp, tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; quan tâm hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại; đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh; tỉnh cũng đã tích cực hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho, bổi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng DN để hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Qua đó, thời gian qua, DN trên địa bản tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội:

- Sau thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn trước, giai đoạn 2016 đến nay, kinh tế đã có sự ổn định, phục hồi; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện nên số lượng doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là DN) đăng ký thành lập mới có sự tăng đột phá. Giai đoạn này ước trên địa bàn tỉnh đã có 6.170 DN được thành lập mới, gấp 2,64 lần giai đoạn 2011-2015; bình quân mỗi năm có trên 1.200 DN đăng ký thành lập; vốn đăng ký là 60.093 tỷ đồng, gấp5,9 lần so với giai đoạn 2011-2015.

- Các DN đã có đóng góp ngày càng lớn vào GRDP và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay. Với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 10,5%/năm, thì đóng góp của các DN đạt khoảng 5 điểm phần trăm; giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng GRDP đạt 14%/năm, thì các DN đóng góp khoảng 10,3 điểm phầm trăm.

- Số lượng DN tăng nhanh trong những năm gần đây đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực là giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 46,2%; ngành dịch vụ chiểm 31%; ngành nông nghiệp chiếm 21,1%. Năm 2019, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 57,6%; ngành dịch vụ chiểm 26,6%; ngành nông nghiệp chiếm 15,8%. Năm 2020 ước tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 57,7%; ngành dịch vụ chiểm 24,7%; ngành nông nghiệp chiếm 17,6 %.

- Giai đoạn 2011 - 2015, các DN nộp NSNN đạt 4.829 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Ước giai đoạn 2016-2020, các DN nộp NSNN đạt 9.135 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016 đến năm 2019, số lao động làm việc trong các DN tăng mạnh hơn giai đoạn 2011 - 2015, bình quân mỗi năm tăng 21.800 người; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,2 triệu đồng lên khoảng 7 triệu đồng/người/ tháng. Năm 2019, tổng số lao động làm việc trong các DN là 216.199 người, chiếm khoảng 19,5% lực lượng lao động toàn tỉnh.

2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ và sự phát triển của DN vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Số lượng DN đăng ký thành lập mới còn thấp so với bình quân của cả nước; chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm tới 98%; tỷ lệ DN tạm ngừng hoạt động, giải thể, không tìm thấy địa chỉ, không kê khai thuế chiếm tỷ lệ cao; số DN hoạt động có lãi thấp. 

- Các DN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, các DN hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản còn chiếm tỷ lệ rất thấp (chiếm 3%)), phần lớn nông sản của tỉnh chưa có nhãn hiệu, thương hiệu chính thức nên sức cạnh tranh chưa cao. Đối với lĩnh vực công nghiệp, các dự án chủ yếu là gia công, lắp ráp (chủ yếu là hàng may mặc và linh kiện điện tử); chưa có nhiều DN được thành lập trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Năng lực hoạt động của DN còn yếu, nhiều DN thành lập hoạt động sản xuất trong 2 đến 3 năm đã vay vốn nhiều của các tổ chức tín dụng do hoạt động kém hiệu quả dẫn đến mất khả năng thanh toán; nguồn vốn chủ sở hữu, tài sản đảm bảo của DN thấp so với nhu cầu vốn; vốn thực góp thấp hơn nhiều so với vốn đăng ký; trình độ quản lý, kiến thức hội nhập quốc tế của cán bộ quản lý DN còn nhiều hạn chế; nhiều DN thiếu ý chí vươn lên, kỹ năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ hạn chế nên khả năng gắn kết, tham gia với các DN lớn để mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất còn hạn chế. Đóng góp cho NSNN chưa nhiều, còn có nhiều DN thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi xã hội chưa đầy đủ... 

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Xuất phát điểm của nền kinh tế tỉnh ta còn thấp; diện tích lớn nhưng chủ yếu là miền núi, thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; quy mô dân số lớn, cộng đồng dân cư gồm nhiều dân tộc; tác động của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

- Do nhận thức về vị trí, vai trò và sự quan tâm của một số ngành, địa phương công tác phát triển DN chưa đầy đủ, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của DN có lúc, có nơi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo nên hiệu quả chưa cao. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy đã được kết quả tích cực; song, có lúc, có việc vẫn còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho DN; một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn thiếu kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm chưa cao, hạn chế về trình độ, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN còn chưa thực sự chặt chẽ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh chưa được đầu tư đồng bộ; một số quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất; trình độ, năng lực quản lý điều hành, hiểu biết pháp luật của một bộ phận chủ DN, người quản lý DN còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong thực hiện các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội.

- Các chính sách hỗ trợ của tỉnh còn thiếu tính chủ động, chủ yếu biên soạn dựa trên các hướng dẫn của Trung ương mà ít có các chính sách đặc thù, riêng có của địa phương. Chưa có các chính sách hỗ trợ DNNVV trong khởi nghiệp sáng tạo; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp...việc thực thi các nội dung hỗ trợ DN đôi khi mang tính hình thức và chưa đáp ứng được yêu cầu.

Xuất phát từ căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn hoạt động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu trên, cần thiết ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Nhằm thực hiện điểm b, khoản 1 Điều 25 Luật Hỗ trợ DNVVV; hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình DN, đặc biệt là các doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hình thành các cụm liên kết ngành, phát triển các doanh nghiệp chế biến, cung ứng gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; từng bước xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu có tiềm lực về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý, góp phần  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Quan điểm

- Chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định hướng dẫn và các chính sách pháp luật của Trung ương. 

- Chính sách trong Nghị quyết được xây dựng với định mức hỗ trợ hợp lý, tập trung, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi của ngân sách địa phương. 

- Điều kiện để được nhận hỗ trợ của các chính sách trong Nghị quyết phù hợp với thực tế, đối tượng thụ hưởng dễ tiếp cận. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, bao gồm: hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ chi phí ban đầu cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

2. Đối tượng áp dụng

a) DN được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về DN, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 4 Luật hỗ trợ DNNVV.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này.

3. Nguyên tắc áp dụng
a) Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 39/2018/NĐ- CP.
b) Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước với cùng nội dung thì đối tượng hỗ trợ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất theo các chính sách hiện hành.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

Hỗ trợ DNNVV trong thành lập và hoạt động của DNNVV, đặc biệt là các DNNVV thành lập dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hình thành các cụm liên kết ngành, phát triển các doanh nghiệp chế biến, cung ứng gắn với chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Bắc Giang; từng bước xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu có tiềm lực về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý.

2. Nội dung của chính sách 

2.1. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVV

a) Mức hỗ trợ

DNNVV thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng được hỗ trợ 100% chi phí thuê mặt bằng. Thời gian hỗ trợ trong 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/DN .

b) Điều kiện hỗ trợ

- Là DNNVV thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (không bao gồm DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài; DNNVV có vốn nhà nước); thời gian hoạt động không quá 05 năm (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

- Được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

- Thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và các nội dung trong Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.
c) Trình tự, thủ tục thực hiện
- DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ; tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP; Bản sao (chứng thực): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; Hợp đồng thuê mặt bằng.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho DN.

2.2. Hỗ trợ chi phí ban đầu cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

a) Mức hỗ trợ: hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần đầu, chi phí khắc dấu pháp nhân lần đầu, 01 dấu chức danh người đại diện theo pháp luật và chi phí mua chữ ký số trong 01 năm đầu tiên sau khi thành lập, mức hỗ trợ tối đa không quá 4 triệu đồng/DN.
b) Điều kiện hỗ trợ


- Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày đăng ký thành lập DN.

- Đáp ứng điều kiện về hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP


c) Trình tự, thủ tục thực hiện

- DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm Nghị quyết này); bản sao (chứng thực): Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có); tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.


- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư  kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho DN.

2.3. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

2.3.1. Điều kiện hỗ trợ 

a) DNNVV khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn để hỗ trợ theo một trong các phương thức quy định tại Điều 20 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

2.3.2.Nội dung hỗ trợ

2.3.2.1. Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới

a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Kinh phí hỗ trợ tối đa 35 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. 
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ. Kinh phí hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế. Kinh phí hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. Kinh phí hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/01 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. 

- Các nội dung hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.
b) Trình tự, thủ tục thực hiện  

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Khoa học và Công nghệ, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ; bản sao (công chứng) hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng giữa DN với đơn vị cung cấp dịch vụ và chứng từ tài chính theo hợp đồng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

2.3.2.2. Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ
a) Mức hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP

b) Trình tự, thủ tục thực hiện: theo quy định tại điểm b, mục 2.3.2.1 nêu trên.  
2.3.2.3. Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa

a) Mức hỗ trợ

-  Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng trên một khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm. 

- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/DN. Được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Các nội dung hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm d, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện   

b1) Đối với hỗ trợ chi phí đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước.

b2) Đối với hỗ trợ chi phí xúc tiến thương mại:

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Công Thương, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ; đơn đăng ký, thư mời tham gia gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế;  dự toán kinh phí tham gia gian hàng; bản sao (chứng thực) hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, chứng từ tài chính xác định kinh phí tham gia gian hàng.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

2.3.2.4. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung:

a) Mức hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ; bản sao (chứng thực) Hợp đồng và chứng từ tài chính xác định kinh phí thực hiện hợp đồng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

2.4. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

2.4.1. Điều kiện hỗ trợ

a) DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Bắc Giang đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Hỗ trợ DNNVV. 

b) Phương thức lựa chọn DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.  

2.4.2. Nội dung hỗ trợ

2.4.2.1. Hỗ trợ chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường: 

a) Mức hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện: theo quy định hiện hành quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước. 

2.4.2.2. Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh

a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Mức tối đa không quá 50 triệu đồng/hợp đồng.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa. Mức tối đa không quá 100 triệu đồng/hợp đồng.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Công Thương, gồm: văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao (chứng thực) giấy đăng ký doanh nghiệp; tài liệu chứng đủ điều kiện hỗ trợ; bản sao (chứng thực) Hợp đồng và chứng từ tài chính xác định kinh phí thực hiện hợp đồng.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện, kinh phí hỗ trợ và và thực hiện hỗ trợ cho DN.

2.4.2.3. Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường
a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh. Mức tối đa không quá 05 triệu đồng/doanh nghiệp và không quá 01 lần/năm.

- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/DN. Được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện: 
b1) Đối với hỗ trợ phát triển thương hiệu: thực hiện theo quy định tại điểm b, mục 2.4.2.2 nêu trên.

b2) Đối với hỗ trợ mở rộng thị trường: thực hiện theo quy định tại điểm b2 mục 2.3.2.3 nêu trên.

2.4.2.4. Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
a) Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm.

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường. Mức tối đa không quá 10 triệu đồng/hợp đồng.

- Nội dung hỗ trợ khác theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

- Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN và không quá 02 lần/năm.

- Nội dung hỗ trợ khác theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 24; điểm b, điểm c, điểm d khoản 5 Điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.


b) Trình tự, thủ tục thực hiện: thực hiện theo quy định tại điểm b, mục 2.3.2.1 nêu trên.

3. Giải pháp thực hiện
Dùng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và từ nguồn hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ cho các DNNVV theo các chính sách nêu trên.

Hằng năm, các cơ quan được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ DNNVV từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, lồng ghép với các chương trình hỗ trợ DN khác đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện hàng năm theo kế hoạch của các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lý do lựa chọn giải pháp: việc hỗ trợ cho các DNNVV là nhiệm vụ của Chính quyền địa phương theo quy định tại Tại điểm b, khoản 1 Điều 25 Luật Hỗ trợ DNNVV.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH

  1. Dự kiến nguồn lực

 -  Tổng kinh phí dự kiến: 66.025,00 triệu đồng (có Bảng tính chi tiết kèm theo)

 -  Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp tỉnh và từ nguồn hợp pháp khác
  2. Điều kiện bảo đảm thi hành: Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết


         VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH: Kỳ họp thứ  .. của HĐND tỉnh.



Trên đây là nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lưu: KT,HC.



	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



	DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

	(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2020 của UBND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Cách thức tính
	Giai đoạn 2021-2025

	
	
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Chia ra

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	 
	Tổng cộng
	 
	  66,025.00 
	  5,535.00 
	  9,665.00 
	  12,905.00 
	  16,435.00 
	  19,985.00 

	1
	Hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVVV
	Mỗi doanh nghiệp hỗ trợ không quá 150 tr.đ
	    18,750.0 
	    1,250.0 
	    2,500.0 
	      3,750.0 
	      5,000.0 
	      6,250.0 

	2
	Hỗ trợ chi phí ban đầu cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
	 
	      2,000.0 
	       200.0 
	       300.0 
	         400.0 
	         500.0 
	         600.0 

	 
	Hỗ trợ chi phí ban đầu (chi phí tư vấn lập HS, dấu pháp nhân, dấu chức danh, chữ ký số
	Dự kiến hỗ trợ 500 DN, mức hỗ trợ tối đa không quá 4 triệu đồng/DN
	      2,000.0 
	       200.0 
	       300.0 
	         400.0 
	         500.0 
	         600.0 

	3
	Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
	 
	    31,000.0 
	    1,950.0 
	    4,370.0 
	      5,900.0 
	      7,720.0 
	      9,560.0 

	3.1
	Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới
	 
	    14,625.0 
	       875.0 
	    1,750.0 
	      2,625.0 
	      3,500.0 
	      4,375.0 

	a)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
	Dự kiến hỗ trợ cho 75 DN (75x35tr.đ) 
	      2,625.0 
	      175.0 
	      350.0 
	        525.0 
	        700.0 
	        875.0 

	b)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ. 
	Dự kiến hỗ trợ cho 75 DN (75x50tr.đ) 
	      3,750.0 
	      250.0 
	      500.0 
	        750.0 
	     1,000.0 
	     1,250.0 

	c)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế. 
	hỗ trợ cho 75 DN (75x40tr.đ ) 
	      3,000.0 
	      175.0 
	      350.0 
	        525.0 
	        700.0 
	        875.0 

	d)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. 
	hỗ trợ cho 75 DN(75x50tr.đ ) 
	      3,750.0 
	      175.0 
	      350.0 
	        525.0 
	        700.0 
	        875.0 

	đ)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm
	Dự kiến hỗ trợ cho 75 DN (75x10tr.đ) 
	         750.0 
	        50.0 
	      100.0 
	        150.0 
	        200.0 
	        250.0 

	e)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. 
	hỗ trợ cho 75 DN (75x10tr.đ ) 
	         750.0 
	        50.0 
	      100.0 
	        150.0 
	        200.0 
	        250.0 

	3.2
	Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ
	 
	      7,500.0 
	       500.0 
	    1,000.0 
	      1,500.0 
	      2,000.0 
	      2,500.0 

	 
	Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm
	hỗ trợ cho 75 DN (75x100tr.đ ) 
	      7,500.0 
	      500.0 
	   1,000.0 
	     1,500.0 
	     2,000.0 
	     2,500.0 

	3.3
	Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa
	 
	      2,500.0 
	       450.0 
	       470.0 
	         500.0 
	         520.0 
	         560.0 

	a)
	Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng trên một khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm
	Tổ chức 50 khóa đào tạo chuyên sâu(25khóa x10 tr)
	         500.0 
	        50.0 
	        70.0 
	        100.0 
	        120.0 
	        160.0 

	b)
	Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/DN
	Dự kiến hỗ trợ cho 50 DN tham dự trong nước (10x20tr.đ =200tr.đ); 5 DN tham dự nước ngoài (5x200tr.đ=1000tr.đ) 
	      2,000.0 
	       400.0 
	       400.0 
	         400.0 
	         400.0 
	         400.0 

	3.4
	Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung
	 
	      6,375.0 
	       125.0 
	    1,150.0 
	      1,275.0 
	      1,700.0 
	      2,125.0 

	a)
	Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật
	Dự kiến hỗ trợ cho 75 DN với chi phí sử dụng bình quân25trđ/năm
	      1,875.0 
	       125.0 
	       250.0 
	         375.0 
	         500.0 
	         625.0 

	b)
	Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	Dự kiến hỗ trợ cho 75 DN (75x5tr.đx12)
	      4,500.0 
	             -   
	       900.0 
	         900.0 
	      1,200.0 
	      1,500.0 

	4
	Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
	 
	    14,275.0 
	    2,135.0 
	    2,495.0 
	      2,855.0 
	      3,215.0 
	      3,575.0 

	4.1
	Hỗ trợ chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường
	 
	      1,350.0 
	       150.0 
	       210.0 
	         270.0 
	         330.0 
	         390.0 

	 
	Hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 khóa đào tạo cho một doanh nghiệp và không quá 01 khóa đào tạo trên năm
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 DN (45DNx30tr.đ)
	      1,350.0 
	      150.0 
	      210.0 
	        270.0 
	        330.0 
	        390.0 

	4.2
	Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh
	 
	      6,750.0 
	       750.0 
	    1,050.0 
	      1,350.0 
	      1,650.0 
	      1,950.0 

	a)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Mức tối đa không quá 50 triệu đồng/hợp đồng
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 HĐ (45HĐx50tr.đ)
	      2,250.0 
	      250.0 
	      350.0 
	        450.0 
	        550.0 
	        650.0 

	b)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa. Mức tối đa không quá 100 triệu đồng/hợp đồng
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 HĐ(45HĐx100tr.đ)
	      4,500.0 
	      500.0 
	      700.0 
	        900.0 
	     1,100.0 
	     1,300.0 

	4.3
	Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường
	 
	      2,125.0 
	       425.0 
	       425.0 
	         425.0 
	         425.0 
	         425.0 

	a)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh. Mức tối đa không quá 05 triệu đồng/doanh nghiệp và không quá 01 lần/năm
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 DN (45DNx5tr.đ)
	         225.0 
	        45.0 
	        45.0 
	          45.0 
	          45.0 
	          45.0 

	b)
	Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/DN
	Dự kiến hỗ trợ cho 40 DN tham dự trong nước (10x20tr.đ =200tr.đ); 5 DN tham dự nước ngoài (5x200tr.đ=1000tr.đ)
	      1,900.0 
	      380.0 
	      380.0 
	        380.0 
	        380.0 
	        380.0 

	4.4
	Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
	 
	      4,050.0 
	       810.0 
	       810.0 
	         810.0 
	         810.0 
	         810.0 

	a)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kinh phí hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 hợp đồng/DN. Mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/năm
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 DN (45DNx10tr.đ)
	         450.0 
	        90.0 
	        90.0 
	          90.0 
	          90.0 
	          90.0 

	b)
	Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường. Mức tối đa không quá 10 triệu đồng/hợp đồng
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 DN (45DNx10tr.đ)
	         450.0 
	        90.0 
	        90.0 
	          90.0 
	          90.0 
	          90.0 

	c)
	Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Mức tối đa không quá 20 triệu đồng/DN và không quá 02 lần/năm
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 DN (45DNx20tr.đx2 lần)
	      1,800.0 
	      360.0 
	      360.0 
	        360.0 
	        360.0 
	        360.0 

	d)
	Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 lần và không quá 01 lần trên năm
	Dự kiến hỗ trợ cho 45 DN (45DNx30tr.đ)
	      1,350.0 
	      270.0 
	      270.0 
	        270.0 
	        270.0 
	        270.0 
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(�) : Công ty TNHH Vina Cell Technology, vốn đăng ký 876 tỷ đồng; Công ty TNHH New Wing interconect Technology (Bắc Giang, vốn đăng ký 676 tỷ đồng; Công ty TNHH Trina Solar (Vietnam), vốn đk: 574 tỷ đông; Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam), vốn đăng ký 468 tỷ đồng.






